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- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông                  

 ác thẩm phán:                           Ông Lê    ớc Thanh. 

Ông Trần Quốc C  ng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ph          à   - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao t i  à Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm   t nh n   n   p  ao tại Đà  ẵng tham gia phiên toà: 

Ông Lê Ra - Kiểm sát viên. 

Ngày 27-12-2021, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk. Tòa án nhân dân 

cấp cao t i  à Nẵng xét xử ph c thẩm công khai vụ án h nh s  thụ lý số 

463/2021/TLPT-HS ngày 01-10-2021 đối với bị cáo  ỗ Viết D, do có kháng cáo 

của bị cáo, kháng cáo của người đ i diện hợp pháp của bị h i và của người đ i 

diện theo ủy quyền đối với Bản án h nh s  sơ thẩm số 58/2021/HS-ST ngày 

19-8-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk. 

Bị cáo kháng cáo và bị kháng cáo: 

 ỗ Viết  D, sinh ngày 01-01-1983, t i Thái B nh; nơi đăng ký HKTT và chỗ 

ở: huyện E, tỉnh  ắk Lắk; dân t c: Kinh; quốc tịch:  iệt Nam; tôn giáo: Không; 

giới t nh: Nam; tr nh đ  văn hóa: 11/12; nghề nghiệp: Buôn  án; con ông (không 

xác định được cha) và  à  ỗ Thị L, sinh năm 1947; vợ là  ũ Thị N, sinh năm 

1  0 và 03 con (lớn nhất sinh năm 200 , nhỏ nhất sinh năm 2020); tiền án, tiền 

s : Không. 

Nhân thân:  

- Năm 2004,  ị Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk xử ph t 04 năm 06 tháng tù về 

t i “Cướp tài sản” (đã chấp hành xong  ản án và đã được xóa án t ch). 

- Năm 2013,  ị Công an thị trấn E, huyện E, tỉnh  ắk Lắk xử ph t vi ph m 

hành ch nh  ằng h nh thức ph t tiền về hành vi  ánh nhau gây mất trật t  nơi 

công c ng. 

Bị cáo  ị bắt ngày 17-12-2020, hiện đang t m giam t i Tr i t m giam Công 
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an tỉnh  ắk Lắk, có m t t i phiên tòa. 

Người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng cáo:  

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư  õ   ị Thu H -  ăn phòng Luật sư X, 

thu c  oàn Luật sư tỉnh  ắk Lắk; địa chỉ: tỉnh  ắk Lắk, có m t t i phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Nguyễn  uâ  Q, sinh năm 1 85 (đã chết). 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:  

1. Chị Nguyễn Thị Q, sinh năm 1  3 (là vợ của bị h i); địa chỉ cư tr : Thôn 

13, xã P, huyện E, tỉnh  ắk Lắk, có m t t i phiên tòa. 

2. Ông Nguyễ   uâ  C và  à Lê   ị L (là cha, mẹ đẻ của bị h i); địa chỉ cư 

tr :, tỉnh Hà Tĩnh; ông C, có m t t i phiên tòa. 

- Người đại diện theo ủy quyền của chị Q, ông C và bà L:  

Ông Nguyễ    í   C, sinh năm 1 83; địa chỉ cư tr : tỉnh  ắk Lắk, có m t t i 

phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại và người đại diện theo ủy quyền có 

kháng cáo:  

1. Chị Nguyễn Thị Q, sinh năm 1  3 (là vợ của bị h i); địa chỉ cư tr : Thôn 

13, xã P, huyện E, tỉnh  ắk Lắk, có m t t i phiên tòa. 

2. Ông Nguyễ    í   C, sinh năm 1 83; địa chỉ cư tr : tỉnh  ắk Lắk, có 

m t t i phiên tòa. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người đại diện hợp 

pháp của bị hại:  

Luật sư D ơ   Lê S -  ăn phòng Luật sư L, thu c  oàn Luật sư tỉnh  ắk 

Lắk; địa chỉ: tỉnh  ắk Lắk, có m t t i phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Chị  ũ Thị N, sinh năm 1  0 (là vợ của bị cáo  ỗ Viết D); địa chỉ cư tr : 

Thôn 13, xã P, huyện E, tỉnh  ắk Lắk, có m t t i phiên tòa. 

(Vụ án có 03 người làm chứng, nhưng H i đồng xét xử ph c thẩm không 

triệu tập). 

 

N I DUNG VỤ   : 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 16-12-2020,  ỗ Viết D mời anh Nguyễn Xuân Q, Lê  ăn C và m t số 

người b n đến nhà D để uống  ia, rượu.  ến 21 giờ cùng ngày, mọi người ra về, 

còn l i D, anh Q và anh C ra quán cà phê “B”, trước khuôn viên của gia đ nh D để 

vừa uống bia vừa hát Karaoke. M t l c sau, anh Nguyễn Hữu   đến uống cà phê, 

th  được D mời vào uống  ia và hát cùng.  ến 23 giờ cùng ngày, D thấy anh C sức 

khỏe yếu và đã say nên D không cho uống nữa. L c này, anh C xin đi về trước, 

anh Q cũng xin phép đi về, v  trời đã khuya và vợ anh Q gần đến ngày sinh con, 
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đang ở nhà m t m nh. Anh Q nói với D để anh Q lấy xe mô tô của m nh chở anh C 

cùng về, nhưng D không đồng ý. D nói với anh Q lấy xe ô tô của D để chở anh C 

về rồi quay l i uống  ia và hát tiếp với D, nhưng anh Q không đồng ý. Anh Q đi ra 

lấy mũ  ảo hiểm đ i lên đầu và lấy xe mô tô hiệu Vespa của m nh đang d ng ở sân 

để đi về, th  D giật ch a khóa xe mô tô ném vào trong xe ô tô của D đang đậu ở sân 

quán. Sau đó, D lấy trong xe ô tô ra m t con dao lưỡi bằng kim lo i, mũi nhọn 

được gắn vào m t ống tuýp sắt (dài khoảng 50 cm) cầm trên tay và m a qua l i 

ngăn cản không cho anh Q về. L c này, anh Q đi về ph a D, th  D cũng cầm dao đi 

về ph a anh Q. Khi D đi đến cách anh Q khoảng 01 m và đứng đối diện với anh Q, 

th  D cầm dao đâm m t cái về ph a trước tr ng vào vùng ng c trái của anh Q, bị 

đâm anh Q lo ng cho ng, ngồi xuống ghế và gục vào  àn uống cà phê. Thấy vậy, 

anh Nguyễn Thế H ch y vào đỡ rồi giằng lấy con dao của D, ném vào gốc cây 

cảnh trong sân nhà D và gọi mọi người đưa anh Q đi cấp cứu, nhưng anh Q đã chết 

trước khi đến Bệnh viện, còn D ở l i hiện trường, nh t con dao vứt bỏ t i khu v c 

đường liên xã P đi xã C, huyện E, tỉnh  ắk Lắk. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y tử thi số 17/PYTT-P 09, ngày 22-12-2020, 

Phòng kỹ thuật hình sự  ông an tỉnh Đắk Lắk kết luận: 

- Dấu hiệu ch nh chưa qua giám định: Niêm m c mắt, môi nhợt; hai  àn tay, 

hai  àn chân nhợt; vết thương ng c trái làm xuyên thủng khoang liên sườn số 03, 

xuyên thấu từ thành trước ra thành sau quai đ ng m ch chủ; vết thương  ắt đầu từ 

ng c trái đến cuối vết thương (ph a sau quai đ ng m ch chủ) sâu 13 cm, hướng từ 

trước ra sau, từ trái sang phải. 

- Nguyên nhân tử vong: Vết thương ng c trái làm xuyên thấu quai đ ng m ch 

chủ dẫn đến sốc suy tuần hoàn cấp không hồi phục. 

- Cơ chế h nh thành dấu vết: Vật cứng, có mũi nhọn, c ch sắc tác đ ng vào 

vùng ng c trái n n nhân theo hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải. 

Về trách nhiệm dân sự: Gia đ nh  ỗ Viết D đã bồi thường thiệt h i cho người 

đ i diện hợp pháp của bị h i 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2021/HS-ST ngày 19-8-2021, Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk: 

Áp dụng điểm n khoản 1  iều 123; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2  iều 51 

của B  luật H nh s , xử ph t: 

 ỗ Viết D 20 ( a    ơ ) năm tù về t i “Giết người”. Thời h n chấp hành 

h nh ph t tù t nh từ ngày 17-12-2020. 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân s , xử lý vật chứng, 

án ph  và thông  áo quyền kháng cáo theo quy định của  pháp luật. 

- Ngày 26-8-2021,  ỗ Viết D kháng cáo xin giảm h nh ph t. 

- Ngày 30-8-2021, người đ i diện hợp pháp của bị h i là chị Nguyễn Thị Q và 

người đ i diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Ch nh C kháng cáo, đề nghị tăng 

h nh ph t tù đối với bị cáo và áp dụng biện pháp  ảo đảm thi hành án về phần bồi 

thường thiệt h i.  
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. 

 

NHẬ   ỊNH C         : 

 

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm,  ị cáo  ỗ  iết D; người đ i diện hợp pháp của  ị 

h i và người đ i diện theo ủy quyền kháng cáo.  ơn kháng cáo của  ị cáo và của 

người đ i diện hợp pháp của  ị h i là trong thời h n quy định t i khoản 1  iều 333 

của B  luật Tố tụng h nh s , do đó H i đồng xét xử quyết định đưa vụ án ra xét xử 

ph c thẩm. T i phiên tòa,  ị cáo, người đ i diện hợp pháp của  ị h i và người 

đ i diện theo ủy quyền giữ nguyên kháng cáo.   i diện  iện kiểm sát nhân dân 

cấp cao t i  à Nẵng đề nghị H i đồng xét xử ph c thẩm căn cứ điểm a khoản 1 

 iều 355 và  iều 356 của B  luật Tố tụng h nh s : Không chấp nhận kháng cáo 

của  ị cáo, của người đ i diện hợp pháp của  ị h i và của người đ i diện theo ủy 

quyền; giữ nguyên  ản án sơ thẩm. 

T i phần tranh luận: Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất với t i danh mà 

Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định, nhưng cho rằng bị cáo không có đ ng cơ, mục 

đ ch giết anh Q, v  giữa bị cáo và anh Q là   n của nhau, không có mâu thuẫn g  

với nhau. Ngày 16-12-2020, bị cáo chỉ muốn anh Q ở l i chơi, nên cầm dao m a 

qua l i hù dọa để anh Q ở l i và đã vô t nh làm anh Q bị chết. Sau khi ph m t i, bị 

cáo thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, đã t  nguyện bồi thường cho gia đ nh  ị 

h i số tiền 200.000.000 đồng; ngoài ra, bị cáo có nhiều đóng góp cho công tác  ảo 

vệ an ninh trật t  và tham gia t ch c c công tác xã h i t i địa phương nơi cư tr , từ 

đó đề nghị H i đồng xét xử ph c thẩm áp dụng các t nh tiết giảm nhẹ quy định t i 

các điểm b, s, v khoản 1  iều 51 của B  luật H nh s , giảm h nh ph t cho bị cáo. 

Người đ i diện hợp pháp của bị h i, người đ i diện theo ủy quyền và người 

bảo vệ quyền, lợi  ch hợp pháp đều cho rằng hành vi của bị cáo là cố ý và đã tước 

đo t t nh m ng của bị h i, gây đau thương, mất mát không g  có thể  ù đắp được 

đối với gia đ nh  ị h i. Do đó, đề nghị H i đồng xét xử ph c thẩm tăng h nh ph t 

đối với bị cáo và áp dụng biện pháp  ảo đảm về việc bồi thường thiệt h i. 

Bị cáo không tranh luận, chỉ xin giảm h nh ph t. 

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo: 

[2.1]. Về t i danh: 

Tối ngày 16-12-2020,  ỗ Viết D mời b n là anh Nguyễn Xuân Q, anh Lê 

 ăn C và m t số người b n khác đến uống rượu t i nhà m nh.  ến khoảng 23 giờ 

cùng ngày, anh Q định chở anh C về, th  bị D ngăn cản và nói ở l i cùng uống bia 

với bị cáo. Anh Q không đồng ý, th   ị cáo đã lấy 01 con dao lưỡi bằng kim lo i, 

mũi nhọn, được gắn vào 01 ống bằng tuýp sắt, dài khoảng 50 cm, cầm dao trên tay 

m a qua l i, mục đ ch hù dọa, ngăn cản không cho anh Q về. Thấy vậy, anh Q đi 

về ph a  ị cáo và  ị cáo cũng đi l i về hướng anh Q và khi cách anh Q khoảng 01 

m, bị cáo cầm dao đâm về ph a trước, tr ng vào vùng ng c trái của anh Q, hậu quả 

anh Q bị chết. Với hành vi ph m t i như đã nêu, Tòa án cấp sơ thẩm kết án  ị cáo 
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về t i “Giết người”, với t nh tiết định khung “Có t nh chất côn đồ” theo điểm n 

khoản 1  iều 123 của B  luật H nh là có căn cứ, đ ng pháp luật. 

[2.2]. Về h nh ph t: 

 ỗ Viết D có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo biết rõ 

t nh m ng của con người được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm ph m trái pháp 

luật đến t nh m ng của người khác sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, chỉ do bị 

h i không đáp ứng yêu cầu của m nh,  ị cáo đã dùng dao tước đo t t nh m ng của 

bị h i. 

T nh chất của vụ án là đ c biệt nghiêm trọng, hành vi ph m t i của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã h i. Hành vi này không những tước đo t t nh m ng của người 

khác, gây đau thương mất mát rất lớn cho gia đ nh bị h i, mà còn ảnh hưởng đến 

t nh h nh trật t , trị an địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, Tòa án 

cấp sơ thẩm xử ph t bị cáo 20 (hai mươi) năm tù là tương xứng với t nh chất, mức 

đ  của hành vi ph m t i và hậu quả mà  ị cáo đã gây ra. 

Bị cáo kháng cáo xin giảm h nh ph t, nhưng t i phiên tòa ph c thẩm, bị cáo 

không cung cấp được chứng cứ để chứng minh có thêm t nh tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh s  mới; đồng thời, với hành vi ph m t i thu c trường hợp đ c biệt 

nghiêm trọng mà  ị cáo đã gây ra; nhân thân của bị cáo không tốt, đã nhiều lần bị 

xử ph t hành ch nh về các hành vi vi ph m pháp luật, nên cần phải áp dụng đối với 

bị cáo m t h nh ph t nghiêm khắc. Có như vậy, mới đủ tác dụng để cải t o, giáo 

dục đối với bị cáo, cũng như ngăn ch n và phòng ngừa chung đối với lo i t i 

ph m này. 

Như vậy, kháng cáo của bị cáo đã được H i đồng xét xử ph c thẩm xem xét, 

nhưng không có cơ sở để chấp nhận.   

[3]. Xét kháng cáo của người đ i diện hợp pháp của bị h i và người đ i diện 

theo ủy quyền: 

[3.1]. Về h nh ph t:  

Ngày 16-12-2020, do không được anh Nguyễn Xuân Q ở l i cùng uống rượu 

với m nh,  ỗ Viết D đã cầm dao m a qua l i hù dọa và đã gây ra hậu quả là anh Q 

bị chết. M c dù, không có đ ng cơ, mục đ ch giết anh Q, v  giữa bị cáo và anh Q là 

b n, không có mâu thuẫn, nhưng hành vi dùng hung kh  nguy hiểm tác đ ng tr c 

tiếp vào vùng trọng yếu trên cơ thể của bị h i, gây ra hậu quả đ c biệt nghiêm 

trọng đã đủ yếu tố cấu thành t i “Giết người”, với lỗi cố ý gián tiếp. Tuy nhiên, 

sau khi ph m t i bị cáo thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, đã t  nguyện bồi 

thường cho gia đ nh  ị h i số tiền 200.000.000 đồng; ngoài ra, bị cáo có nhiều 

đóng góp cho công tác  ảo vệ an ninh, trật t  và tham gia t ch c c công tác xã h i 

t i địa phương nơi cư tr .    vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử ph t bị cáo 20 (hai mươi) 

năm tù là thỏa đáng. 

[3.1]. Về biện pháp  ảo đảm việc bồi thường thiệt h i: 

Ngoài việc xử ph t tù, Tòa án cấp sơ thẩm còn áp dụng  iều 48 của B  luật 

H nh s ;  iều 584 và  iều 591 của B  luật Dân s , bu c  ỗ Viết D phải bồi 
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thường cho người đ i diện hợp pháp của bị h i các khoản về chi ph  mai táng là 

104. 00.000 đồng và khoản tiền  ù đắp tổn thất về tinh thần do t nh m ng bị xâm 

ph m là 14 .000.000 đồng, tổng c ng là 253. 00.000 đồng. Khấu trừ số tiền đã 

bồi thường trước là 200.000.000 đồng, bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 

53.900.000 đồng; đồng thời, Tòa án bu c bị cáo có trách nhiệm bồi thường khoản 

tiền cấp dưỡng nuôi con của bị h i là cháu Nguyễn Xuân Nghĩa, từ tháng 01-2021 

đến thời điểm xét xử sơ thẩm là 08 tháng, với số tiền 12.000.000 đồng; tiếp tục cấp 

dưỡng khoản tiền nuôi cháu Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh ngày 22-12-2020, mức cấp 

dưỡng mỗi tháng là 1.500.000 đồng, thời gian từ tháng  -2021 cho đến khi cháu 

Nghĩa tròn 18 tuổi. 

Mức bồi thường mà Tòa án cấp sơ thẩm quyết định như trên là phù hợp.  ể 

bảo đảm các  iện pháp thi hành án về phần trách nhiệm dân s , th  sau khi  ản án 

có hiệu l c pháp luật, người đ i diệp hợp pháp của bị h i có quyền làm đơn yêu 

cầu Cục Thi hành án dân s  tỉnh  ắk Lắk thi hành bản án đối với phần trách 

nhiệm dân s  nêu trên theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, kháng cáo của người đ i diện hợp pháp của bị h i và của người đ i 

diện theo ủy quyền đã được H i đồng xét xử ph c thẩm xem xét, nhưng không có 

cơ sở để chấp nhận.   

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không  ị 

kháng cáo, kháng nghị, H i đồng xét xử ph c thẩm không xem xét. 

[4]. Về án ph  h nh s  ph c thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, 

nên  ỗ Viết D phải chịu án ph  h nh s  ph c thẩm theo quy định của pháp luật. 

   các lẽ trên; 

 

QUYẾ   ỊNH: 

  

1. Căn cứ điểm a khoản 1  iều 355 và  iều 356 của B  luật Tố tụng h nh s . 

- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo  ỗ Viết D. 

- Không chấp nhận kháng cáo người đ i diện hợp pháp của bị h i và của người 

đ i diện theo ủy quyền. 

- Giữ nguyên Bản án h nh s  sơ thẩm số 58/2021/HS-ST ngày 19-8-2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh  ắk Lắk. 

2. Áp dụng điểm n khoản 1  iều 123; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2  iều 

51 của B  luật H nh s , xử ph t: 

-  ỗ Viết D 20 ( a    ơ ) năm tù về t i “Giết người”. Thời h n chấp hành 

h nh ph t tù t nh từ ngày 17-12-2020. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không  ị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu l c pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, 

kháng nghị. 

4.  ề án ph : 

Căn cứ điểm b khoản 2  iều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 
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ngày 30-12-2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc h i quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

-  ỗ  iết D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngh n đồng) án ph  h nh s  

ph c thẩm. 

5. Bản án ph c thẩm có hiệu l c pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 ơ     n: 

- TAND tỉnh  ắk Lắk; 

- TANDTC - Vụ I; 

- VKSNDCC t i  à Nẵng; 

- VKSND tỉnh  ắk Lắk; 

- Cơ quan CS T Công an tỉnh  ắk Lắk; 

- Tr i t m giam, Công an tỉnh  ắk Lắk 

  (02 bản, để giao bị cáo 01  ản); 

- Sở Tư pháp tỉnh  ắk Lắk; 

- Cục THA dân s  tỉnh  ắk Lắk; 

- Người đ i diện hợp pháp của bị h i (theo đ/chỉ); 

- Lưu: H/sơ vụ án, các Phòng HCTP, LTHS. 

TM. H    Ồ    É   Ử   Ú    ẨM 

THẨ       - CH  TỌ     Ê      
 

 

 

( ã ký) 

 
                 Ph m Vi t C  ng 

 

 


